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CHỈ THỊ 
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thống kê khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Luật Thống kê được Quốc hội thông qua và đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Để thực hiện Luật này, một loạt văn bản hướng dẫn đã được ban hành như Nghị định số 40/2004/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2006 về thống kê KH&CN; Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2030; Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9 năm 2008 về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ; Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2009 quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ; Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2009 ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2010 quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Sở Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, cho đến nay các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ chưa được thu thập và xử lý một cách hệ thống và đầy đủ, chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê chưa được thực hiện. Chất lượng thông tin thống kê khoa học và công nghệ còn hạn chế, chưa phục vụ một cách thiết thực, hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo và điều hành của ngành khoa học và công nghệ nói riêng và quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hiện nay, việc hoạch định nhiệm vụ, tổ chức, kinh phí cho công tác thống kê khoa học và công nghệ cả ở Trung ương và địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân của tình hình trên là do chưa hình thành được một hệ thống tổ chức thống kê khoa học và công nghệ từ trung ương đến địa phương, cán bộ làm công tác thống kê khoa học và công nghệ còn thiếu về số lượng và yếu về nghiệp vụ. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác thống kê khoa học và công nghệ còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thống kê khoa học và công nghệ còn chưa được đảm bảo.

Nhằm đẩy mạnh công tác thống kê khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành trong tình hình mới, Bộ Trưởng Bộ khoa học và công nghệ chỉ thị:

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai công tác thống kê ngành khoa học và công nghệ; đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn quốc. Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý công tác thống kê trong ngành khoa học và công nghệ; tiến hành hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ;

b) Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp luận thống kê khoa học và công nghệ và hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác thống kê khoa học và công nghệ;

c) Khẩn trương phối hợp với Tổng cục Thống kê, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và trình “Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;

d) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

đ) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tập huấn thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ đối với các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ;

e) Khẩn trương xây dựng ngân hàng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ, hệ thống trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê khoa học và công nghệ trên quy mô toàn quốc;

g) Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về thống kê khoa học và công nghệ;

h) Chủ trì xây dựng “Đề án Phát triển công tác thống kê khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020” trình lãnh đạo Bộ trong Quý II năm 2012.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm
a) Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ; bố trí kinh phí và nhân lực để triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

b) Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xây dựng phương án và các điều kiện cần thiết để triển khai điều tra thống kê về đổi mới công nghệ theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê về chuyển giao công nghệ;

c) Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia khẩn trương xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê ngành khoa học và công nghệ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại trong Quý II năm 2012;

d) Vụ Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Bộ cân đối và bố trí ngân sách để triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ;

đ) Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác thống kê khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thống kê khoa học và công nghệ cho cán bộ làm công tác thống kê khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

e) Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp với Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thống kê khoa học và công nghệ;

g) Ban Khoa học và Công nghệ địa phương phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia giám sát việc triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ của các địa phương;

h) Vụ Hợp tác Quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy công tác thống kê khoa học và công nghệ.

3. Các Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm
a) Nghiên cứu việc giao chức năng thống kê khoa học và công nghệ cho đơn vị trực thuộc theo hướng tích hợp với đơn vị thực hiện chức năng thông tin khoa học và công nghệ, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực làm công tác thống kê khoa học và công nghệ;

b) Xây dựng danh mục các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở thuộc địa phương quản lý;

c) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, thu thập báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ của các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý;

d) Xây dựng báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ định kỳ hàng năm gửi Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

đ) Phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia triển khai các cuộc điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ, nghiên cứu và phát triển và các cuộc điều tra khác;

e) Tùy theo điều kiện cụ thể, các Sở Khoa học và Công nghệ cần chủ động xây dựng chương trình hàng năm và dài hạn phối hợp với Cục Thống kê và các ban ngành có liên quan của địa phương nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê khoa học và công nghệ.

4. Các tổ chức khoa học và công nghệ có trách nhiệm
Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin phục vụ các cuộc điều tra thống kê về khoa học và công nghệ.

5. Tổ chức thực hiện
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khi có vướng mắc phát sinh và kiến nghị các biện pháp xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.
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